
Stargates
English Vietnamese

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây:
https://oj.vnoi.info/problem/stargate 

Ba ̀i na ̀y ba ̣n câ ̀n qua ̉n ly ́ thông tin kê ́t nô ́i giưã ca ́c ha ̀nh tinh.

Ha ̀nh tinh A, B được kê ́t nô ́i nê ́u chu ́ng co ́ đươǹg đi trực tiê ́p hoă ̣c co ́ 1 da ̃y ca ́c ha ̀nh tinh

P1, P2,..Pn ma ̀ P1=A, Pn=B va ̀ co ́ kê ́t nô ́i giưã Pk va ̀ Pk-1, k ∈ {2,..n}.

Kê ́t nô ́i la ̀ 2 chiê ̀u va ̀ co ́ thê ̉ co ́ nhiê ̀u kê ́t nô ́i giưã 2 tha ̀nh phô ́.

Input

Gô ̀m nhiê ̀u test, mô ̃i test va ̀i do ̀ng, mô ̃i do ̀ng bă ́t đâ ̀u bă ̀ng ‘D’, ‘C’ hoă ̣c ‘Q’ (chư ̃hoa hoă ̣c

thươǹg) sau đo ́ la ̀ 1 -> 5 sô ́ nguyên với y ́ nghi ̃a như sau:

 

‘D’ N -> xa ́c đi ̣nh sô ́ ha ̀nh tinh la ̀ N, N<=6000000, ha ̀nh tinh đa ́nh sô ́ tư ̀1..N.
‘C’ -> ta ̣o kê ́t nô ́i giưã ca ́c că ̣p ha ̀nh tinh.
‘Q’ -> kiê ̉m tra ca ́c că ̣p ha ̀nh tinh co ́ kê ́t nô ́i.

Lê ̣nh C va ̀ Q co ́ cu ̀ng đi ̣nh da ̣ng như sau (ki ́ hiê ̣u la ̀ chư ̃X )

X src dst – Ta ̣o/truy vâ ́n kê ́t nô ́i giưã 2 ha ̀nh tinh src va ̀ dst

X src dst nnn – Ta ̣o/truy vâ ́n kê ́t nô ́i giưã ha ̀nh tinh src va ̀ nnn ha ̀nh tinh liên tiê ́p tư ̀dst

VD: C 1 100 3 ta ̣o 3 kê ́t nô ́i (1,100), (1,101), (1,102).

X src dst nnn step – Ta ̣o/truy vâ ́n kê ́t nô ́i giưã ha ̀nh tinh src va ̀ nnn ha ̀nh tinh bă ́t đâ ̀u từ

dst với bước nha ̉y la ̀ step.

VD: C 1 100 3 ta ̣o 3 kê ́t nô ́i sau (1,100), (1,105), (1,110).

X src dst nnn dststep srcstep – Ta ̣o/truy vâ ́n kê ́t nô ́i giưã nnn că ̣p tha ̀nh phô ́ tư ̀src với

bước nha ̉y la ̀ srcstep ta ̣i src va ̀ tới dst với bước nha ̉y la ̀ dststep.

VD: C 1 100 3 5 15 ta ̣o 3 kê ́t nô ́i (1,100), (16,105), (31,110).

Output
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Với mô ̃i truy vâ ́n ‘Q’ in ra 2 sô ́: sô ́ đâ ̀u tiên la ̀ sô ́ că ̣p tha ̀nh phô ́ kê ́t nô ́i, sô ́ thứ hai la ̀ sô ́ că ̣p tha ̀nh
phô ́ không kê ́t nô ́i trong truy vâ ́n tương ứng.

Input:
d 5
C 1 3
D 20
q 1 3
c 1 10 10
Q 1 2 18 1 1

Output:
0 1
9 9

Input:
d 5
d 1
q 1 1
d 10
q 1 6 5 1 1
c 1 2 9
q 1 6 5 1 1

Output:
1 0
0 5
5 0
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